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I. Hướng dẫn chung

 
  

 - Do đặc trưng của môn Ngữ văn và đặc trưng kì thi chọn HSG Tỉnh cấp THPT nên Giám khảo cần nắm vững được nội dung, yêu cầu của đề bài để đánh giá một cách tổng quát năng lực của thí sinh;


    
- Chủ động, vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm: nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản hoặc có những kiến giải một cách sáng tạo, thuyết phục thì giám khảo vẫn có thể cho điểm tối đa; tránh việc đếm ý cho điểm;

   
 - Khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo, giàu chất văn, có lối tư duy phản biện, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

   
 - Những bài viết mắc lỗi về kiến thức, diễn đạt và chính tả thì tuỳ vào mức độ để cho điểm.

II. Hướng dẫn cụ thể

	Câu 
	                             Hình thức, kĩ năng và nội dung kiến thức
	Điểm

	   1. 


2.

	             Thí sinh có thể bộc lộ quan điểm của riêng mình theo những cách thức khác nhau, nhưng cần chân thành, thiết thực, hợp lí, chặt chẽ và thuyết phục. Về cơ bản, cần đạt được một số yêu cầu  sau:
            1. Về hình thức và kĩ năng 
            - Thí sinh được tự do lựa chọn các kiểu bài và thao tác tạo lập văn bản, phương thức biểu đạt nhưng phải phù hợp và nhuần nhuyễn.
             - Thí sinh được tư do huy động chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình...Tuy nhiên vẫn phải xác định rõ vấn đề thuộc phạm vi nghị luận xã hội chứ không phải nghị luận văn học.

            2. Về nội dung 
            a) Giải thích vấn đề cần nghị luận 
             - Liều lĩnh hiểu theo nghĩa đen: Làm việc gì không kể nguy hiểm hoặc hậu quả tai hại có thể xẩy ra.
            - Liều lĩnh trong văn bản gắn với một quan điểm sống có ý nghĩa tốt đẹp: Lối sống tích cực, chủ động, dám dấn thân, trải nghiệm. Quan điểm sống này được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong văn bản: dám mở lòng, dám sống với con người thật của chính mình, dám ước mơ, dám đương đầu với khó khăn, thử thách…

           b) Bàn luận vấn đề 

            - Đây là quan điểm sống đúng đắn, một thái độ sống tích cực, khỏe khoắn, có ý nghĩa sâu sắc đối với bản thân mỗi người:

            + Cuộc sống rất quí giá nhưng ngắn ngủi. Sống chủ động, bản lĩnh, chấp nhận dấn thân, sống mở lòng là cơ hội để trải nghiệm, để người gần người hơn, để tận hưởng những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại.
            + Cuộc sống luôn ẩn chứa nhưng khó khăn, thử thách, cần phải chủ động, bản lĩnh đối diện mới khẳng định bản thân, gặt hái được thành công trong cuộc sống. 

            + Nếu không bản lĩnh, không dám khẳng định mình, không dám đối diện với thử thách, không dám mở lòng vì sợ mắc míu, sợ giễu cợt, sợ khó khăn, rủi ro…thì đó là lối sống thụ động, vô cảm, hèn nhát, hòa tan, không phải cuộc sống theo đúng nghĩa.

            - Lối sống chủ động được thể hiện trong văn bản ở nhiều khía cạnh và đều gắn với bản lĩnh, dám là chính mình . Khi con người dám là mình trong suy nghĩ và hành động thì sẽ không dễ bị môi trường chi phối, không còn mặc cảm tự ti ... Sống là chính mình giúp mỗi người trở nên độc lập, không bị hòa lẫn vào đám đông, tự tin đối diện với thế giới xung quanh cũng như vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
            - Không phải bao giờ liều lĩnh cũng đem lại những điều tốt đẹp, sự thành công. Nó có thể khiến con người chịu sự tổn thương, thất bại...  Nhưng nếu thụ động, khép mình, không dám ước mơ, không dám là chính mình, mỗi người sẽ trở nên vô cảm, sẽ không có cơ hội để trưởng thành, để tỏa sáng.

           - Liều lĩnh ở đây không có nghĩa bất chấp hậu quả, coi thường  đạo đức, luật pháp vì nhu cầu, lợi ích bản thân.  Tuy nhiên, liều lĩnh nhưng cũng phải biết lượng sức mình, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh.

           - Để có được lối sống chủ động, bản lĩnh cần hội tụ nhiều yếu tố: kiến thức, nhân cách, tâm hồn,  kỹ năng sống…

            - Phê phán những biểu hiện của lối sống trái ngược…

           c) Bài học nhận thức và hành động 
           - Nhận thức được tầm quan trọng của lối sống chủ động, bản lĩnh, dám dấn thân, trải nghiệm.

           - Hướng tới  rèn luyện lối sống tích cực, có ý nghĩa…

             Thí sinh có thể triển khai bài làm của mình theo nhiều cách thức khác nhau và lựa chọn những dẫn liệu khác nhau, có thể có cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng và có hệ thống ý riêng, nhưng  phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục. Về cơ bản, cần đạt được một số yêu cầu sau:


1. Về hình thức và kĩ năng 

Cần xác định đây là kiểu bài nghị luận văn học để triển khai bài làm đúng kiểu văn bản; biết sử dụng và kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt để giải quyết một cách đúng hướng theo yêu cầu của đề bài. Cần phát huy đồng thời hai năng lực: nắm bắt và làm sáng tỏ một vấn đề lí luận văn học, cụ thể là lí luận về phong cách nghệ thuật và phân tích được những biểu hiện đó qua một tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông. 


2. Về nội dung 

a) Làm rõ nội dung nhận định


- Giải thích qua một số từ ngữ trong nhận định: Phong cách; nhận thức; phản ánh; nội dung và hình thức.


- Hiểu ý nghĩa của nhận định: Mỗi một người nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng tạo cho mình một phong cách nghệ thuật và nét phong cách đó được thể hiện ở những nét riêng ở cái nhìn, việc nhận thức và phản ánh cuộc đời, con người. Những nét độc đáo, riêng biệt của mỗi tác giả được thể hiện qua nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học.             


b) Phân tích một tác phẩm để làm rõ nhận định

            - Thí sinh cần lựa chọn được một tác phẩm để làm rõ cho quan niệm đó; không hạn định về thể loại, thời kì, giai đoạn, tác phẩm trong nước hay nước ngoài, miễn là tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn THPT;

 - Để làm rõ phong cách của tác giả qua một tác phẩm cụ thể, thí sinh cần biết so sánh đối chiếu, đặt tác phẩm trong cùng đề tài, hình tượng để thấy được những khám phá và thể hiện riêng của mỗi tác giả.


 - Có thể chấp nhận cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng và cách trình bày theo hệ thống ý riêng nhưng với điều kiện phải có căn cứ xác đáng, thuyết phục.

         - Qua phân tích tác phẩm, thí sinh cần làm nổi bật các phương diện để làm nên một phong cách nghệ thuật: 

          + Biểu hiện ở cách nhìn, cách nhận thức, cảm thụ có tính chất khám phá về cuộc sống; các yếu tố thuộc nội dung tác phẩm in đậm dấu ấn riêng của tác giả (đề tài, cảm hứng; chủ đề, sự lí giải chủ đề) ở hình thức (thể loại, ngôn ngữ, hình ảnh, kết cấu, bút pháp nghệ thuật...)


+ Biết cách cắt nghĩa lí giải về việc cùng viết về một đề tài, hình tượng nghệ thuật nhưng mỗi nhà văn lại có những khám phá và thể hiện riêng.

          c) Đánh giá, mở rộng và nâng cao vấn đề 


- Thấy được sự đúng đắn và sâu sắc của nhận định.


- Từ nhận định trên gián tiếp đặt ra vai trò, trách nhiệm cho tác giả, để trở thành người nghệ sĩ đích thực cần phải tạo cho mình được phong cách. Muốn vậy, người nghệ sĩ phải có vốn sống, sự hiểu biết thật sâu sắc và đầy đủ, phải có cái nhìn phát hiện độc đáo, mới mẻ. Đồng thời những khám phá và phát hiện về cuộc sống ấy cần được chuyển tải qua những hình thức nghệ thuật độc đáo, mới lạ; nhận định cũng đặt ra trách nhiệm cho người đọc là phải biết phát hiện ra những nét mới, độc đáo về cái nhìn, sự khám phá trên phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật mà tác phẩm văn học mang lại. 
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